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1 2017600546 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                                          -   -                 9,400.00                          9,400.00 

2 2017600358 Nguyễn Đắc Chiến Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00                 46,600.00                      516,600.00 

3 2017600246 Nguyễn Quang Chiến Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   3,960,000.00                                        -                 952,800.00                   3,007,200.00 

4 2017600181 Nguyễn Văn Chiến Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00                 83,600.00                      479,600.00 

5 2017600599 Nguyễn Vũ Dự Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                                          -   -             460,600.00                      460,600.00 

6 2017600645 Bùi Xuân Duy Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,046,000.00                       563,200.00               236,000.00                   2,373,200.00 

7 1041050486 Vũ Hoàng Giang Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,650,000.00                       563,200.00                 52,600.00                   2,160,600.00 

8 1141050541 Phạm Ngọc Hà Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,650,000.00                       563,200.00               474,000.00                   1,739,200.00 

9 2017600171 Nguyễn Tất Hải Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -              1,277,400.00                   1,032,600.00 

10 2017600152 Giáp Huy Hiếu Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                      7,400.00                   1,378,600.00 

11 2017600457 Đoàn Quang Hùng Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 140,400.00                   1,245,600.00 

12 2017600166 Lê Mạnh Hùng Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -              1,612,800.00                      697,200.00 

13 2017600368 Phạm Văn Kiệm Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   4,200,000.00                                        -                 255,800.00                   3,944,200.00 

14 2017600251 Lê Văn Long Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00 -             824,000.00                   1,387,200.00 

15 2017600591 Nguyễn Nhân Luận Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00                 70,600.00                      492,600.00 

16 2017600659 Trần Văn Lượng Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 674,800.00                      711,200.00 

17 2017600329 Đặng Tuấn Minh Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -   -               17,200.00                   1,403,200.00 

18 2017600348 Nguyễn Chí Nam Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 665,800.00                   1,644,200.00 

19 2017600219 Nguyễn Đức Nam Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -   -               32,600.00                   1,418,600.00 

20 2017600772 Nguyễn Ngọc Nam Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   5,520,000.00                       563,200.00                 60,600.00                   6,022,600.00 

21 2017600564 Nguyễn Tuấn Nam Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   4,890,000.00                       563,200.00                 16,000.00                   5,437,200.00 

22 2017600556 Lê Xuân Quý Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00               253,600.00                      309,600.00 

23 2017600133 Hồ Tiến Quỳnh Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00               379,000.00                      184,200.00 

24 2017600631 Hoàng Ngọc Sơn Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00                 24,600.00                      538,600.00 

25 2017600774 Phạm Đức Sơn Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                 10,200,000.00                       563,200.00 -               54,400.00                10,817,600.00 

26 2017600604 Hoàng Minh Thái Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,650,000.00                                        -                 860,400.00                      789,600.00 

27 2017600496 Mai Văn Hồng Thái Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,650,000.00                                        -                 117,400.00                   1,532,600.00 

28 2017600480 Cao Anh Tuấn Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 155,400.00                   2,154,600.00 

29 2017600146 Phạm Đức Tuấn Nam 2017DHDTTT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   7,020,000.00                                        -                 523,400.00                   6,496,600.00 

30 2017600969 Nguyễn Thành An Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00                 74,600.00                      488,600.00 

31 2017601615 Doãn Thế Anh Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 304,400.00                   2,005,600.00 
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32 2017600849 Đỗ Hồng Biên Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   3,960,000.00                                        -                 224,400.00                   3,735,600.00 

33 2017601139 Đàm Thị Bích Đào Nữ 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   42,800.00                   1,343,200.00 

34 2017601684 Ngô Tiến Đức Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,320,000.00                       563,200.00 -               59,400.00                   1,942,600.00 

35 2017601069 Trương Thị Dung Nữ 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 267,400.00                   1,118,600.00 

36 2017601175 Vũ Trường Giang Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   3,300,000.00                                        -   -             472,600.00                   3,772,600.00 

37 2017600910 Vương Trà Giang Nữ 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   32,800.00                   1,353,200.00 

38 2017601249 Đoàn Thị Hà Nữ 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 232,800.00                   1,153,200.00 

39 2017601699 Trần Quang Khải Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   19,400.00                   1,366,600.00 

40 2017601246 Nguyễn Thanh Lâm Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -   -               12,600.00                   1,398,600.00 

41 2017600775 Đoàn Quang Luân Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                      9,800.00                   1,376,200.00 

42 2017601242 Lê Anh Minh Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -   -               22,600.00                   1,408,600.00 

43 2017600916 Hoàng Văn Nam Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 600,400.00                      785,600.00 

44 2017601279 Nguyễn Phương Nam Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   87,400.00                   1,298,600.00 

45 2017601608 Đinh Trọng Nghĩa Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                                          -   -             115,400.00                      115,400.00 

46 2017601490 Trần Minh Ngọc Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,100,000.00                                        -                 517,400.00                   1,582,600.00 

47 2017601586 Nguyễn Đình Phương Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                      7,400.00                   1,378,600.00 

48 2017601315 Biện Văn Sáng Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 831,400.00                      554,600.00 

49 2017601254 Đinh Hồng Sơn Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 237,400.00                   1,148,600.00 

50 2017601070 Nguyễn Quang Thắng Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00               542,600.00                        20,600.00 

51 2017600776 Nguyễn Trung Thành Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 257,400.00                   1,128,600.00 

52 2017601109 Đặng Văn Trung Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   32,400.00                   1,353,600.00 

53 2017600876 Lương Văn Trường Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -   -             198,600.00                   1,584,600.00 

54 2017601650 Ngô Xuân Tùng Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                                          -   -               59,200.00                        59,200.00 

55 2017600833 Nguyễn Hoàng Việt Nam 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                      7,400.00                   1,378,600.00 

56 2017601847 Phạm Tiến Anh Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                      7,400.00                   1,378,600.00 

57 2017602521 Trần Mai Anh Nữ 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                      9,400.00                   1,376,600.00 

58 2017602085 Tô Mạnh Cường Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                                          -   -         1,345,600.00                   1,345,600.00 

59 2017602350 Đào Văn Đông Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 304,400.00                   2,005,600.00 

60 2017602204 Tống Thanh Dũng Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 285,800.00                   2,024,200.00 

61 2017602124 Nguyễn Hồng Quốc Duy Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,974,000.00                         17,000.00 -                 4,000.00                   1,995,000.00 

62 2017602579 Mạc Xuân Giang Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 140,400.00                   1,245,600.00 

63 2017602251 Trần Việt Hà Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   52,800.00                   1,333,200.00 

64 2017601940 Nguyễn Thành Hải Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                      7,400.00                   1,378,600.00 
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65 2017601944 Lê Đình Hiệp Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 150,400.00                   1,235,600.00 

66 2017602631 Phạm Tuấn Hiệp Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   4,140,000.00                                        -                 514,400.00                   3,625,600.00 

67 2017602481 Dương Đức Hiếu Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                                          -   -             367,200.00                      367,200.00 

68 2017602647 Đoàn Sơn Hùng Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   4,560,000.00                       563,200.00                 29,600.00                   5,093,600.00 

69 2017602176 Nguyễn Thị Hương Huyền Nữ 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 397,400.00                      988,600.00 

70 2017602172 Nguyễn Ngọc Nam Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -   -             652,600.00                   2,038,600.00 

71 2017602005 Phan Thành Nam Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   21,400.00                   1,364,600.00 

72 2017602469 Đỗ Văn Nghĩa Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                 10,080,000.00                                        -                 531,400.00                   9,548,600.00 

73 2017602179 Cù Thị Ngọc Nữ 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   7,470,000.00                       563,200.00               489,000.00                   7,544,200.00 

74 2017602151 Đặng Duy Ngọc Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   14,400.00                   1,371,600.00 

75 2017602009 Nguyễn Kim Phương Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -   -                 2,600.00                   1,388,600.00 

76 2017602391 Trần Văn Quốc Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,230,000.00                       563,200.00               229,600.00                   1,563,600.00 

77 2017602407 Lê Quang Tiến Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,100,000.00                                        -                   27,400.00                   2,072,600.00 

78 2017602623 Nguyễn Công Trực Nam 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -   -               36,600.00                   1,422,600.00 

79 2017603286 Vũ Thế Đức Anh Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   27,400.00                   1,358,600.00 

80 2017602843 Đào Xuân Công Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   3,960,000.00                       563,200.00               120,600.00                   4,402,600.00 

81 2017603031 Hoàng Xuân Diệm Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                                          -   -               49,600.00                        49,600.00 

82 2017603434 Nguyễn Xuân Điệp Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   3,960,000.00                                        -                   89,800.00                   3,870,200.00 

83 2017603388 Đinh Văn Đức Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 231,400.00                   2,078,600.00 

84 2017602896 Bùi Quang Hiệp Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   9,390,000.00                       563,200.00               111,600.00                   9,841,600.00 

85 2017602870 Hoàng Quốc Khánh Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                       900,000.00                       563,200.00                 96,000.00                   1,367,200.00 

86 2017602927 Đặng Thanh Liêm Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -   -               23,600.00                   1,409,600.00 

87 2017602691 Nguyễn Thị Hiền Lương Nữ 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -   -               29,600.00                   1,415,600.00 

88 2017602875 Lê Đình Mạnh Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   77,400.00                   1,308,600.00 

89 2017603468 Lê Đình Nam Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                         400.00                   1,385,600.00 

90 2017602974 Vũ Thị Yến Oanh Nữ 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,706,000.00                                        -                   52,800.00                   2,653,200.00 

91 2017602649 Bùi Thanh Phương Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                                          -   -                 2,600.00                          2,600.00 

92 2017602698 Nguyễn Thị Quyên Nữ 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -   -                     600.00                   1,386,600.00 

93 2017602735 Nguyễn Duy Sơn Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -              8,536,400.00                                       -   

94 2017602874 Nguyễn Đức Tài Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   70,400.00                   1,315,600.00 

95 2017603101 Nguyễn Công Tâm Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   77,400.00                   1,308,600.00 

96 2017603235 Nguyễn Sinh Thái Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -   -               32,600.00                   1,418,600.00 

97 2017603344 Nguyễn Văn Thanh Nam 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 113,400.00                   1,272,600.00 
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98 2017602902 Nguyễn Thị Thư Nữ 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                                          -   -                     600.00                              600.00 

99 2017603318 Lê Thị Thúy Nữ 2017DHDTTT04 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                                          -   -               22,200.00                        22,200.00 

100 2017603780 Ngô Thị Lan Anh Nữ 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 267,400.00                   2,042,600.00 

101 2017603760 Nguyễn Tuấn Anh Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 277,400.00                   2,032,600.00 

102 2017604220 Phạm Văn Công Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                       563,200.00                 30,600.00                   1,918,600.00 

103 2017604152 Lê Bá Đạt Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   87,400.00                   1,298,600.00 

104 2017604407 Vũ Trường Giang Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 467,400.00                      918,600.00 

105 2017603860 Lê Thị Hiền Nữ 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   3,696,000.00                                        -                   47,400.00                   3,648,600.00 

106 2017604341 Trần Ngọc Đức Hiếu Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 947,800.00                   1,362,200.00 

107 2017603579 Nguyễn Xuân Hoàng Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 516,000.00                      870,000.00 

108 2017603755 Nguyễn Văn Hưng Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                      2,800.00                   1,383,200.00 

109 2017604123 Nguyễn Đức Hoàng Long Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00                    9,000.00                      554,200.00 

110 2017603698 Bùi Duy Lượng Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 383,400.00                   1,002,600.00 

111 2017603490 Ngô Đức Mạnh Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                       563,200.00 -               34,000.00                   1,983,200.00 

112 2017603492 Thạch Đức Minh Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,100,000.00                                        -                 242,800.00                   1,857,200.00 

113 2017603762 Nguyễn Thị Nga Nữ 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00               420,600.00                      142,600.00 

114 2017603589 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   12,800.00                   1,373,200.00 

115 2017603514 Đào Quang Ninh Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                       563,200.00               100,600.00                   1,848,600.00 

116 2017603645 La Văn Quý Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 325,800.00                   1,060,200.00 

117 2017603567 Ngô Xuân Quyền Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 272,800.00                   1,113,200.00 

118 2017604083 Nguyễn Văn Sơn Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 246,000.00                   1,140,000.00 

119 2017603549 Nguyễn Văn Thạo Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00               139,000.00                      424,200.00 

120 2017604057 Phạm Văn Thọ Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 991,400.00                   1,318,600.00 

121 2017603583 Lê Thị Thoa Nữ 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 407,400.00                   1,902,600.00 

122 2017604044 Nguyễn Huy Toản Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00                 16,000.00                      547,200.00 

123 2017603653 Ngô Thị Ngọc Trà Nữ 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   52,800.00                   1,333,200.00 

124 2017603797 Đào Đức Tranh Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 957,400.00                   1,352,600.00 

125 2017603728 Nguyễn Đình Tú Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 771,400.00                   1,538,600.00 

126 2017603496 Hoàng Quốc Việt Nam 2017DHDTTT05 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 400,000.00                      986,000.00 

127 2017604615 Nguyễn Văn Căn Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                      7,400.00                   1,378,600.00 

128 2017604908 Vũ Đình Cường Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                      6,400.00                   1,379,600.00 

129 2017604544 Đặng Thành Đạt Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                       563,200.00 -               23,400.00                   2,896,600.00 

130 2017604797 Đào Quốc Đạt Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -   -         1,297,600.00                   2,683,600.00 
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131 2017605192 Vũ Hoàng Anh Dũng Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                      7,400.00                   1,378,600.00 

132 2017605122 Dương Đình Hải Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   27,400.00                   1,358,600.00 

133 2017605007 Phạm Văn Hiến Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00                 50,000.00                      513,200.00 

134 2017604800 Nguyễn Quang Hiển Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                       563,200.00               288,600.00                   1,660,600.00 

135 2017604491 Đinh Văn Hiếu Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -   -               35,600.00                   1,421,600.00 

136 2017604816 Nguyễn Minh Hiếu Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 742,237.00                      643,763.00 

137 2017604420 Trần Minh Hiếu Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 127,400.00                   2,182,600.00 

138 2017604685 Lăng Tiến Hoàng Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 237,400.00                   2,072,600.00 

139 2017604425 Nguyễn Văn Kiên Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                       900,000.00                                        -   -             167,200.00                   1,067,200.00 

140 2017604905 Lê Thị Lý Nữ 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -              1,027,400.00                      358,600.00 

141 2017604583 Nguyễn Quốc Mạnh Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00 -               12,400.00                      575,600.00 

142 2017604464 Triệu Văn Mít Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   7,599,000.00                       563,200.00                 48,400.00                   8,113,800.00 

143 2017604796 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   4,410,000.00                                        -                   87,400.00                   4,322,600.00 

144 2017604781 Quách Trung Thành Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,320,000.00                                        -                 649,000.00                      671,000.00 

145 2017604543 Nguyễn Thị Thảo Nữ 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 981,400.00                      404,600.00 

146 2017604687 Nguyễn Khánh Việt Nam 2017DHDTTT06 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   9,390,000.00                                        -                 617,400.00                   8,772,600.00 

147 2017605553 Trần Đức Anh Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -              1,093,400.00                      292,600.00 

148 2017607089 MAZIBUCO VASCO ARONE Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                           38,000.00 -             130,000.00                      168,000.00 

149 2017605947 Nguyễn Văn Chí Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,706,000.00                                        -                   81,400.00                   2,624,600.00 

150 2017605388 Phù Văn Đức Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 673,000.00                      713,000.00 

151 2017605621 Phạm Trung Dũng Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                      2,800.00                   1,383,200.00 

152 2017605588 Hoàng Văn Hiếu Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                                          -   -             451,600.00                      451,600.00 

153 2017605684 Nguyễn Khắc Minh Hiếu Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 146,800.00                   2,163,200.00 

154 2017605364 Nguyễn Trung Kiên Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 661,400.00                   1,648,600.00 

155 2017605923 Vũ Văn Kiên Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   8,250,000.00                       563,200.00                       600.00                   8,812,600.00 

156 2017605614 Nguyễn Cao Minh Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   97,400.00                   1,288,600.00 

157 2017605426 Lê Văn Nhất Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   27,400.00                   1,358,600.00 

158 2017605378 Cao Xuân Ninh Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 201,400.00                   1,184,600.00 

159 2017607071 BOULOM Sinxay Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                                          -   -             590,600.00                      590,600.00 

160 2017605726 Vũ Văn Sơn Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   97,400.00                   1,288,600.00 

161 2017605439 Nguyễn Phương Tây Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   57,400.00                   1,328,600.00 

162 2017605359 Nguyễn Công Tiệp Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 103,400.00                   1,282,600.00 

163 2017605389 Lê Xuân Trường Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                       563,200.00                 26,600.00                   1,922,600.00 
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164 2017605589 Đặng Bá Vinh Nam 2017DHDTTT07 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 382,800.00                   1,003,200.00 

165 2017601623 Nguyễn Công Bằng Nam 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   4,200,000.00                       563,200.00               393,600.00                   4,369,600.00 

166 2017601756 Đỗ Đình Cường Nam 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 847,000.00                      539,000.00 

167 2017601875 Ngô Xuân Đạt Nam 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   4,620,000.00                                        -                 286,400.00                   4,333,600.00 

168 2017600473 Nguyễn Hữu Đạt Nam 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   12,400.00                   1,373,600.00 

169 2017600513 Lê Ngọc Đồng Nam 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   9,120,000.00                       563,200.00                    3,600.00                   9,679,600.00 

170 2017601921 Nguyễn Công Hiếu Nam 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   45,800.00                   1,340,200.00 

171 2017600841 Vũ Hà Hưng Nam 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                                          -   -             194,200.00                      194,200.00 

172 2017600608 Lê Ngọc Khánh Nam 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00                 16,600.00                      546,600.00 

173 2017601460 Đồng Thị Ngọc Mai Nữ 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   4,530,000.00                       563,200.00                 29,000.00                   5,064,200.00 

174 2017601824 Khương Tiến Mạnh Nam 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,650,000.00                                        -                   24,400.00                   1,625,600.00 

175 2017601988 Bùi Hữu Hoàng Nam Nam 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,650,000.00                                        -                   48,400.00                   1,601,600.00 

176 2017600426 Phạm Hiền Nguyên Nam 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   5,610,000.00                       563,200.00                 93,600.00                   6,079,600.00 

177 2017600490 Nguyễn Văn Sỹ Nam 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   3,630,000.00                                        -                   17,400.00                   3,612,600.00 

178 2017600183 Vương Tuấn Thành Nam 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   85,400.00                   1,300,600.00 

179 2017600829 Lê Đình Tuấn Nam 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 479,000.00                      907,000.00 

180 2017601603 Nguyễn Quốc Việt Nam 2017DHKTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00 -               26,400.00                      589,600.00 

181 2017602926 Nguyễn Quốc Đạt Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 220,400.00                   1,165,600.00 

182 2017602814 Hoàng Văn Dương Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 480,400.00                      905,600.00 

183 2017603233 Nguyễn Đình Dương Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   9,480,000.00                                        -              9,534,400.00                                       -   

184 2017602420 Nguyễn Đức Duy Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,376,000.00                       563,200.00               156,000.00                   2,783,200.00 

185 2017602556 Trần Trung Duy Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   3,810,000.00                       563,200.00               196,000.00                   4,177,200.00 

186 2017603568 Trần Văn Hiếu Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   4,410,000.00                                        -                 410,400.00                   3,999,600.00 

187 2017602238 Phạm Hữu Hòa Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 200,400.00                   1,185,600.00 

188 2017603033 Nguyễn Hải Hưng Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,650,000.00                                        -                   39,800.00                   1,610,200.00 

189 2017603448 Lương Ngọc Huy Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                         400.00                   2,309,600.00 

190 2017602566 Nguyễn Hữu Linh Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   50,400.00                   1,335,600.00 

191 2017603151 Trần Đức Linh Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 117,400.00                   1,268,600.00 

192 2017602954 Trần Thị Thanh Mai Nữ 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                         400.00                   1,385,600.00 

193 2017602142 Bùi Thế Mạnh Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   30,400.00                   1,355,600.00 

194 2017603116 Lê Văn Nam Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   25,400.00                   1,360,600.00 

195 2017602510 Nguyễn Công Nam Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                         400.00                   1,385,600.00 

196 2017602170 Trần Văn Nam Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 626,800.00                   1,683,200.00 
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197 2017602602 Nguyễn Đức Phương Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                       990,000.00                                        -                   21,800.00                      968,200.00 

198 2017602116 Vũ Quang Phương Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   64,400.00                   1,321,600.00 

199 2017602022 Nguyễn Văn Sáng Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00                    3,600.00                      559,600.00 

200 2017602707 Lê Minh Sự Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   3,750,000.00                                        -                         400.00                   3,749,600.00 

201 2017602136 Nguyễn Văn Thắng Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00 -               72,400.00                      635,600.00 

202 2017603148 Phạm Ngọc Thắng Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -   -             340,600.00                   2,650,600.00 

203 2017603320 Đặng Cao Thành Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 600,400.00                   1,709,600.00 

204 2017602533 Nguyễn Thị Thu Nữ 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   3,486,000.00                                        -                 186,400.00                   3,299,600.00 

205 2017603337 Lê Minh Tín Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   8,430,000.00                                        -                 878,800.00                   7,551,200.00 

206 2017602353 Trần Huy Toàn Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   10,400.00                   1,375,600.00 

207 2017602459 Nguyễn Đức Trung Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 640,400.00                   1,669,600.00 

208 2017602462 Bùi Văn Tuấn Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 350,400.00                   1,959,600.00 

209 2017602177 Vũ Văn Tuyến Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   9,600,000.00                       563,200.00                 70,600.00                10,092,600.00 

210 2017603637 Hoàng Công Vũ Nam 2017DHKTMT02 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 370,400.00                   1,015,600.00 

211 2017600174 Nguyễn Nhật Anh Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   7,920,000.00                                        -                 837,800.00                   7,082,200.00 

212 2017600098 Trần Đình Cầu Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -   -               18,600.00                   1,404,600.00 

213 2017601968 Cao Minh Chính Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00                 51,600.00                      511,600.00 

214 2017603574 Phan Chuyên Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                 10,164,000.00                       563,200.00                    2,600.00                10,724,600.00 

215 2017602023 Trần Văn Cường Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                      3,400.00                   1,382,600.00 

216 2017602957 Hạ Quang Đạo Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,970,000.00                       563,200.00                 54,600.00                   3,478,600.00 

217 2017602134 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 178,400.00                   2,131,600.00 

218 2017603359 Phạm Thị Hiên Nữ 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                                          -   -             955,600.00                      955,600.00 

219 2017601690 Vũ Văn Hoàn Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                                        -                         563,200.00               515,600.00                        47,600.00 

220 2017603451 Trịnh Việt Hoàng Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   28,400.00                   1,357,600.00 

221 2017600034 Nguyễn Đăng Hoằng Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 262,400.00                   2,047,600.00 

222 2017603452 Nguyễn Văn Huy Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   66,400.00                   1,319,600.00 

223 2017600272 Nguyễn Yến Linh Nữ 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 464,400.00                      921,600.00 

224 2017603687 Ngô Hải Long Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,320,000.00                                        -                   42,800.00                   1,277,200.00 

225 2017601952 Nguyễn Văn Long Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   32,400.00                   1,353,600.00 

226 2017601260 Lê Văn Mạnh Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                   42,400.00                   1,343,600.00 

227 2017600746 Bùi Thị Quỳnh Nga Nữ 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 727,400.00                      658,600.00 

228 2017601363 Đoàn Trung Quý Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 517,800.00                      868,200.00 

229 2017600127 Hờ A Sàng Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   8,100,000.00                       571,200.00                    3,000.00                   8,668,200.00 
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230 2017603690 Trương Tuấn Thành Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 742,400.00                   1,567,600.00 

231 2017601005 Trần Thị Trang Nữ 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                 117,400.00                   1,268,600.00 

232 2017602103 Nguyễn Huy Trung Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 634,800.00                   1,675,200.00 

233 2017600249 Nguyễn Minh Trung Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                 12,594,000.00                                        -                   27,400.00                12,566,600.00 

234 2017600257 Nguyễn Thanh Tùng Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                 10,464,000.00                                        -                 246,400.00                10,217,600.00 

235 2017603015 Lương Văn Vĩnh Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   1,386,000.00                                        -                      2,400.00                   1,383,600.00 

236 2017601966 Đậu Xuân Vũ Nam 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 576,400.00                   1,733,600.00 

237 2017600065 Phạm Thị Thanh Xuân Nữ 2017DHTTMT01 ĐH K12 (2017-2021) Đang học                   2,310,000.00                                        -                 614,800.00                   1,695,200.00 


